LỚP 2 - MÔN TIẾNG VIỆT (Đề 12)
A. KIỂM TRA ĐỌC. (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng. (2 điểm)
Đọc mẩu chuyện sau: Cò và Vạc (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 151).
- Quan sát tranh, nói nội dung tranh; Đọc toàn bài.
- Trả lời (miệng) các câu hỏi phần B trang 152.
II. Đọc hiểu: (4 điểm)    Đọc câu chuyện sau:
                                               
                                               Người học trò cũ
Trước giờ vào lớp, chúng em đang chơi thì có một chú bộ đội đến.

Chú đội chiếc mũ có ông sao trên nền xanh da trời. Chú hỏi thăm cô giáo. Một bạn vào thưa với cô. Cô vội vàng bước ra. Chú bộ đội cũng bước nhanh tới, vội ngả mũ xuống:

- Em chào cô ạ!

Cô giáo bỗng đứng sững lại. Chúng em cũng nín lặng vây quanh.

- Thưa cô, em về thăm sức khỏe của cô!

Cô giáo như chợt nhớ ra:

- À! Em Thanh ! Em lái máy bay à? .. Em còn nhớ cô ư?

- Thưa cô, dù bao nhiêu năm nữa, dù đi đâu rất xa, em vẫn là học sinh cũ của cô, đã từng được cô dìu dắt, dạy bảo.

(Theo Phong Thu)

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

Câu 1. Khi nhìn thấy cô giáo cũ, chú bộ đội đã làm gì?

a- Bước tới, nhanh nhẹn chào cô giáo

b- Bươc nhanh tới, ngả mũ chào cô giáo

c- Đứng nghiêm, ngả mũ chào cô giáo

Câu 2. Thái độ của cô giáo ra sao khi gặp người học trò cũ?
a- Không nhớ tên trò, đứng sững lại vì ngạc nhiên

b- Nhớ tên học trò, xúc động vì trò cũ còn nhớ đến cô

c- Nhớ tên trò, hỏi chuyện lái máy bay của trò cũ

Câu 3. Câu nói cuối bài (“Thưa cô,… dạy bảo.”) chứng tỏ điều gì ở người học trò cũ?
a- Biết ơn cô giáo đã nhớ người học trò cũ sau bao năm xa cách

b- Biết ơn cô giáo đã tiếp đón người học trò về thăm trường cũ

c- Biết ơn cô giáo đã từng dìu dắt, dạy bảo mình từ thuở ấu thơ

Câu 4. Câu tục ngữ nào dưới đây phù hợp nhất với ý nghĩa của câu chuyện?
a- Ăn quả nhớ người trồng cây

b- Học thầy không tày học bạn

c- Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

III- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu (4 điểm)    
Câu 1. 
a) Gạch dưới các chữ viết sai chính tả tr/ch rồi chép lại cho đúng câu sau:
Mấy đứa chẻ chong xóm tôi chèo cả lên cây để xem diễn trèo.

………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………...............
b) Viết lại các từ ngữ vào chỗ trống sau khi đã điền đúng:

* ui hoặc uy
	- ng….... hiểm/…………............
	- m……..thuyền/………...................

	- ch…… vào/…………...............
	- tr…….bài/……………..................


* iên hoặc iêng
	- cái ch………/………....................
	- ch……… cá/………....................

	- ăn k………./………….................
	- k……. trì/……………..................


Câu 2. Điền từ chỉ hoạt động phù hợp vào ô trống:
a) Cô giáo của em đang……….. bài trên lớp.
b) Bạn Ngọc Anh …………… truyện rất say sưa.

c) Bác bảo vệ đã………… … trống tan trường.

d) Chị Phương Nga…………. song ca cùng chị Phương Linh.

(Từ cần điền: đọc, hát, giảng, đánh)

Câu 3. Đặt câu với mỗi từ chỉ hoạt động, trạng thái:
- (dạy)...................................................................................................................
.............................................................................................................................
- (dậy) .................................................................................................................
.............................................................................................................................
B. KIỂM TRA VIẾT. (10 điểm)
I – Chính tả: nghe – viết (5 điểm)
Bài viết: Đàn gà mới nở (Sgk Tiếng Việt 2, tập 1, trang 153)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II- Tập làm văn (5 điểm)                    
a) Kể lại nội dung mỗi tranh dưới đây bằng 1-2 câu để tạo thành một câu chuyện. (Viết vào chỗ chấm)

Gợi ý:
Tranh 1- Hoa đến lớp sớm thấy bạn Hùng đang làm gì? (Có thể đặt tên khác cho hai bạn)

Tranh 2- Hoa đã làm việc gì giúp Hùng trực nhật?

Tranh 3- Cô giáo vào lớp với thái độ thế nào? Cô khen ngợi điều gì?

Tranh 4- Hùng đứng dậy nói với cô giáo điều gì?
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b) Đặt tên cho câu chuyện trên:………………………………

                 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM (Đề 12)

A. KIỂM TRA ĐỌC
I. Đọc thành tiếng: (2 điểm)
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu: (khoảng 40 tiếng/ 1phút) 0,5 điểm

- Đọc đúng tiếng từ ( không đọc sai quá 5 tiếng): 0,5 điểm

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 0,5 điểm

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 0,5 điểm
1. c                2. b                       3. c                       4. a                      5.c
II. Đọc – hiểu (4 điểm)

Câu 1. (1 điểm). B                            Câu 2. (1 điểm): B
Câu 3.(1 điểm) : C                            Câu 4. (1 điểm) : A
III- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu (4 điểm)    
Câu 1. (2 điểm). Đúng mỗi phần được 1 điểm
a) Mấy đứa trẻ trong xóm tôi trèo cả lên cây để xem diễn chèo.

b) – nguy hiểm - mui thuyền; chui vào – truy bài

- cái chiêng – chiên cá; ăn kiêng – kiên trì

Câu 2. (1 điểm). Đúng mỗi phần được 0,25 điểm
a) Cô giáo của em đang giảng bài trên lớp.

b) Bạn Ngọc Anh đọc truyện rất say sưa.

c) Bác bảo vệ đánh trống tan trường.

d) Chị Phương Nga hát song ca cùng chị Phương Linh.

Câu 3. (1 điểm). Đúng mỗi câu được 0,5 điểm

Ví dụ: 

- Chị phụ trách Sao Nhi đồng dạy chúng em hát bài Chiếc đèn ông sao.

- Gà trống gáy “ò ó o” báo cho mọi người dậy sớm để chuẩn bị ra đồng.

B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
I. Chính tả (Nghe – viết): (5 điểm)
Hướng dẫn chấm điểm chi tiết

- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm (khoảng 40 chữ/15 phút)
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 2 điểm

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm

- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm

II. Tập làm văn: (5 điểm): 
a. Kể được đầy đủ nội dung từng đoạn theo tranh. (Mỗi đoạn 1 điểm)
 (1) Hoa đến lớp sớm thấy bạn Hùng đang quét lớp, liền nói: “Mình giúp bạn trực nhật nhé!”

(2) Hoa vào lớp lấy giẻ lau bảng để giúp Hùng trực nhật.

(3) Cô giáo bước vào lớp với thái độ rất vui. Cô khen ngợi: “Hôm nay em nào trực nhật lau bảng sạch quá!”

(4) Hùng vội đứng dậy nói với cô giáo: “Thưa cô, em quét lớp còn bạn Hoa giúp em lau bảng đấy ạ!”

b. (1 điểm) VD: Giúp bạn trực nhật (hoặc: Tình bạn, Lời khen của cô giáo ….)

